
I. Nhóm chung

1 XT0161 Trần Thị Vân Anh Nữ 24/10/1992 Nùng Người DTTS 83 5 88 Địa lí THCS&THPT Kpă Klơng

2 XT0285 Hứa Thị Lan Nữ 15/02/1990 Nùng Người DTTS 76 5 81 GDKT&PL THCS&THPT Kpă Klơng

3 XT0276 Phan Văn Thức Nam 18/09/1993 Kinh 71 71 GDTC THCS&THPT Kpă Klơng

4 XT0127 Nguyễn Thị Hà Nữ 03/06/1989 Kinh 56,5 56,5 Ngữ văn THCS&THPT Kpă Klơng

5 XT0151 Nguyễn Thị Thu Nữ 26/06/1995 Kinh 56,5 56,5 Ngữ văn THCS&THPT Kpă Klơng

6 XT0021 Ngô Minh Hoàng Nam 03/06/1989 Kinh 65 65 Toán THCS&THPT Kpă Klơng

7 XT0061 Cao Thị Mỹ Lệ Nữ 04/08/1997 Kinh 75,5 75,5 Vật lí THCS&THPT Kpă Klơng

8 XT0228 Ksor H' Quyên Nữ 14/6/2000 Jrai Người DTTS 73 5 78 Âm nhạc THCS&THPT Nguyễn Văn Cừ

9 XT0102 Nguyễn Thị Yến Nữ 18/11/1999 Kinh 79 79 Lịch sử THCS&THPT Nguyễn Văn Cừ

10 XT0176 Võ Thị Lý Nữ 10/10/1989 Kinh 82,5 82,5 Địa lí THCS&THPT Phạm Hồng Thái

11 XT0144 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 14/07/1997 Kinh 65,5 65,5 Ngữ văn THCS&THPT Phạm Hồng Thái

12 XT0237 Rơ Châm Bluk Nữ 11/07/1997 Jrai Người DTTS 76,5 5 81,5 Sinh học THCS&THPT Phạm Hồng Thái

13 XT0025 Nguyễn Thị Huyền Nữ 25/09/1999 Kinh 70 70 Toán THCS&THPT Phạm Hồng Thái

14 XT0164 Hoàng Thị Cúc Nữ 23/11/1996 Tày Người DTTS 53,5 5 58,5 Địa lí THCS&THPT Y Đôn

15 XT0288 Nguyễn Văn Nhuận Nam 12/02/1996 Kinh 73,5 73,5 GDKT&PL THCS&THPT Y Đôn

16 XT0132 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Nữ 02/06/1998 Kinh 62 62 Ngữ văn THCS&THPT Y Đôn

17 XT0248 Ngụy Thị Hồng Linh Nữ 11/07/1996 Nùng Người DTTS 67,5 5 72,5 Sinh học THCS&THPT Y Đôn

18 XT0208 Dương Thị Thu Quyên Nữ 03/12/2001 Kinh 85,5 85,5 Tiếng Anh THCS&THPT Y Đôn

19 XT0041 Đặng Mậu Phúc Nam 22/09/1996 Kinh 74,5 74,5 Toán THCS&THPT Y Đôn

20 XT0184 Phan Thị Thanh Xuân Nữ 04/03/1987 Kinh 70 70 Địa lí THPT A Sanh

21 XT0287 Mai Thị Minh Nữ 06/09/1986 Kinh 76 76 GDKT&PL THPT A Sanh

22 XT0266 Võ Minh Lâm Nam 15/01/1995 Kinh 59,5 59,5 GDTC THPT A Sanh
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23 XT0085 Hoàng Thị Liên Nữ 20/11/1990 Kinh 73 73 Lịch sử THPT A Sanh

24 XT0243 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 03/08/1999 Kinh 56,5 56,5 Sinh học THPT A Sanh

25 XT0006 Phạm Thanh Diệu Nam 16/04/1989 Kinh 62,5 62,5 Toán THPT A Sanh

26 XT0070 Lê Thành Vui Nam 28/09/1995 Kinh 78 78 Vật lí THPT A Sanh

27 XT0065 Lê Thị Dạ Thảo Nữ 01/06/1987 Kinh 71 71 Vật lí THPT A Sanh

28 XT0109 Huỳnh Phạm Phúc Nhung Nữ 04/09/1994 Kinh 91,5 91,5 Hóa học THPT Anh hùng Núp

29 XT0029 Phạm Thị Lý Nữ 09/07/1997 Kinh 51 51 Toán THPT Anh hùng Núp

30 XT0146 Phạm Thị Phượng Nữ 12/08/1992 Kinh 79 79 Ngữ văn THPT Chu Văn An

31 XT0131 Nguyễn Thị Huệ Nữ 02/12/1989 Kinh Con thương binh 72 5 77 Ngữ văn THPT Đinh Tiên Hoàng

32 XT0270 Phạm Thủy Nguyên Nữ 05/01/1996 Kinh 58 58 GDTC THPT Hà Huy Tập

33 XT0076 Phạm Thị Hải Nữ 28/11/1989 Kinh 79,5 79,5 Lịch sử THPT Hà Huy Tập

34 XT0140 Trần Thị Út Miên Nữ 14/10/1998 Kinh 82,5 82,5 Ngữ văn THPT Hà Huy Tập

35 XT0189 Lê Thị Thu Hương Nữ 15/10/2000 Kinh 84,5 84,5 Tiếng Anh THPT Hà Huy Tập

36 XT0220 Lê Thị Huyền Trang Nữ 16/04/1991 Kinh 83,5 83,5 Tiếng Anh THPT Hà Huy Tập

37 XT0012 Ngô Thị Hồng Đào Nữ 09/10/1997 Kinh 61,5 61,5 Toán THPT Hà Huy Tập

38 XT0043 Vũ Thị Quỳnh Nữ 07/04/1995 Thổ Người DTTS 55 5 60 Toán THPT Hà Huy Tập

39 XT0178 Vương Thị Kim Ngân Nữ 10/11/1997 Kinh 71,5 71,5 Địa lí THPT Huỳnh Thúc Kháng

40 XT0089 Đỗ Thu Nhi Nữ 20/03/1992 Kinh 72 72 Lịch sử THPT Huỳnh Thúc Kháng

41 XT0206 Kpă H' NiNa Nữ 25/04/1999 Jrai Người DTTS 66 5 71 Tiếng Anh THPT Huỳnh Thúc Kháng

42 XT0216 Lê Thị Anh Thuy Nữ 01/01/1986 Kinh 71 71 Tiếng Anh THPT Huỳnh Thúc Kháng

43 XT0082 Trần Thị Thu Hoài Nữ 14/11/1991 Kinh 72 72 Lịch sử THPT Lê Hồng Phong

44 XT0289 Phạm Thị Tám Nữ 20/02/1991 Thái Người DTTS 70 5 75 GDKT&PL THPT Lê Quý Đôn

45 XT0273 Cao Nguyễn Minh Quốc Nam 11/05/1995 Kinh 63 63 GDTC THPT Lê Quý Đôn

46 XT0130 Lê Thị Hoa Nữ 10/09/1988 Kinh 56 56 Ngữ văn THPT Lê Quý Đôn

47 XT0159 Nguyễn Thị Vân Nữ 28/11/1989 Kinh 51,5 51,5 Ngữ văn THPT Lê Quý Đôn
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48 XT0213 Phạm Thị Thắm Nữ 18/01/1993 Kinh 81,5 81,5 Tiếng Anh THPT Lê Quý Đôn

49 XT0207 Nguyễn Thị Nữ Nữ 23/02/1996 Kinh 73 73 Tiếng Anh THPT Lê Quý Đôn

50 XT0034 Trần Thị Bích Ngọc Nữ 16/09/2001 Kinh 71 71 Toán THPT Lê Quý Đôn

51 XT0137 Lê Thị Lan Nữ 04/01/1993 Kinh 53,5 53,5 Ngữ văn THPT Nguyễn Du

52 XT0145 Trịnh Thị Kim Oanh Nữ 24/09/1991 Kinh 76,5 76,5 Ngữ văn THPT Nguyễn Tất Thành

53 XT0187 Phạm Thị Hậu Nữ 07/08/1999 Kinh 60 60 Tiếng Anh THPT Nguyễn Tất Thành

54 XT0171 Nông Thị Hảo Nữ 16/08/2000 Tày Người DTTS 54,5 5 59,5 Địa lí THPT Nguyễn Thái Học

55 XT0101 Lê Thị Hải Yến Nữ 02/06/1991 Kinh 67 67 Lịch sử THPT Nguyễn Trường Tộ

56 XT0247 Phạm Hiệp Lâm Nam 05/07/1992 Kinh 76,5 76,5 Sinh học THPT Nguyễn Trường Tộ

57 XT0193 Nguyễn Thị Lành Nữ 07/03/1999 Kinh 67,5 67,5 Tiếng Anh THPT Nguyễn Trường Tộ

58 XT0224 Hồ Thị Hồng Vân Nữ 20/04/2000 Kinh 50 50 Tiếng Anh THPT Nguyễn Trường Tộ

59 XT0226 Hoàng Hồng Vi Nữ 02/04/1993 Kinh 73 73 Tiếng Anh THPT Phan Chu Trinh

60 XT0108 Nguyễn Chí Linh Nam 30/03/1996 Kinh 96 96 Hóa học THPT Pleime

61 XT0096 Lê Mai Trung Tín Nam 22/09/1997 Kinh 54 54 Lịch sử THPT Pleime

62 XT0123 H' Thoăi Nữ 01/08/1999 Jrai Người DTTS 50,5 5 55,5 Ngữ văn THPT Pleime

63 XT0044 Lê Nguyễn Xuân Sinh Nam 21/01/1985 Kinh 68 68 Toán THPT Pleime

64 XT0235 Trương Thị Thơ Nữ 26/06/1998 Kinh 82 82 GDQPAN THPT Tôn Đức Thắng

65 XT0139 Phan Thị Loan Nữ 13/01/1994 Kinh 51 51 Ngữ văn THPT Tôn Đức Thắng

66 XT0227 Trần Thị Xuân Nữ 10/01/1995 Kinh 78,5 78,5 Tiếng Anh THPT Tôn Đức Thắng

67 XT0002 Tống Duy Anh Nam 05/04/1999 Kinh 63 63 Toán THPT Tôn Đức Thắng

68 XT0166 Mai Phúc Đạt Nam 04/06/2001 Kinh 73,5 73,5 Địa lí THPT Trần Cao Vân

69 XT0279 Nguyễn Duy Trường Nam 19/05/1991 Kinh 79 79 GDTC THPT Trần Cao Vân

70 XT0081 Siu Hoách Nam 15/09/1996 Jrai Người DTTS 69 5 74 Lịch sử THPT Trần Cao Vân

71 XT0244 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 19/09/1997 Kinh 89,5 89,5 Sinh học THPT Trần Cao Vân
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72 XT0199 Phan Thị Quỳnh Nga Nữ 03/04/1993 Kinh 63 63 Tiếng Anh THPT Trần Cao Vân

73 XT0175 Hồ Thanh Linh Nam 12/01/1991 Kinh 81,5 81,5 Địa lí THPT Trần Phú

74 XT0093 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 22/10/1993 Kinh Chất độc hoá học 69 5 74 Lịch sử THPT Trần Phú

75 XT0077 Lê Thị Mỹ Hạnh Nữ 12/12/1989 Kinh Con thương binh 67 5 72 Lịch sử THPT Trần Phú

76 XT0142 Nguyễn Thị Ngọc Nguyên Nữ 24/11/1997 Kinh 80 80 Ngữ văn THPT Trần Phú

77 XT0022 Lê Thị Thu Hồng Nữ 20/09/1990 Kinh 72,5 72,5 Toán THPT Trần Phú

II. Nhóm riêng

1 XT0274 Ksor Sơ Ly Nam 12/09/1989 Jrai Người DTTS 56 5 61 GDTC THCS&THPT Kpă Klơng

2 XT0204 Ngyanh Nữ 01/01/1990 Bahnar Người DTTS 51,5 5 56,5 Tiếng Anh THCS&THPT Kpă Klơng

3 XT0045 Rmah Sương Nam 17/12/1995 Jrai Người DTTS 63 5 68 Toán THCS&THPT Kpă Klơng

4 XT0086 Ksor Maih Nữ 05/08/1994 Jrai Người DTTS 76 5 81 Lịch sử THCS&THPT Nguyễn Văn Cừ

5 XT0149 Rmah Sôl Nam 08/12/1992 Jrai Người DTTS 71,5 5 76,5 Ngữ văn THPT A Sanh

6 XT0211 Siu H' Sương Nữ 14/06/2001 Jrai Người DTTS 52 5 57 Tiếng Anh THPT A Sanh

7 XT0168 Nay H' Duyên Nữ 26/10/1994 Jrai Người DTTS 59,5 5 64,5 Địa lí THPT Hà Huy Tập

8 XT0122 Rahlan H' Nhuýt Nữ 03/08/1997 Jrai Người DTTS 71 5 76 Ngữ văn THPT Nguyễn Tất Thành

9 XT0233 Nay Khuk Nam 02/09/1989 Jrai Người DTTS 64 5 69 GDQPAN THPT Phan Chu Trinh

10 XT0167 Nay H' Bi Nữ 24/03/1999 Jrai Người DTTS 67,5 5 72,5 Địa lí THPT Trần Cao Vân

11 XT0291 Rcom Tơn Nam 21/05/1997 Jrai Người DTTS 59,5 5 64,5 GDKT&PL THPT Trần Cao Vân
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